
 

PHỤ LỤC  

DANH SÁCH BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG TỰ ĐỘNG BỊ ĐÌNH CHỈ 

(Ban hành kèm theo Thông báo số           /TB-TTTV-QLG ngày      tháng        năm 2026 của 

Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật – Bộ Nông nghiệp & Môi trường) 

STT Số bằng Số đơn Tên giống Tên loài Chủ sở hữu/Đại diện của chủ sở hữu 

1 141.VN.2024 2020_113 Lộc Hương Lúa Lê Thị Bẩy  

2 96.VN.2011 2009_33 LC212 Lúa Trung tâm Giống nông nghiệp Lào Cai 

3 
65.VN.2021 2018_14 

GIA LỘC 601 

(GL601) Lúa Viện Cây Lương Thực Và Cây Thực Phẩm 

4 165.VN.2024 2024_92 ĐH17-5 Ngô Viện Nghiên Cứu Ngô 

5 166.VN.2024 2024_93 TC14-1 Ngô Viện Nghiên Cứu Ngô 

6 173.VN.2024 2024_167 BN211 Ngô Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM 

7 
178.VN.2024 2020_78 

HDR7 (tên cũ 

LĐC6) Lúa Viện Cây Lương Thực Và Cây Thực Phẩm 

8 118.VN.2018 2017_244 AP1 Gai xanh Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Sản xuất & XNK An Phước 

9 51.VN.2022 2020_72 TRI5.0 Chè Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chè 

10 52.VN.2022 2020_71 Hương Bắc Sơn Chè Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chè 

11 50.VN.2022 2020_70 LCT1 Chè Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chè 

12 
03.VN.2018 2016_175 

QUỐC TẾ 1 

(QT1) Lúa Công ty CP Nông nghiệp và Thương mại Quốc Tế 

13 06.VN.2015 2015_06 PSC-747 Ngô Công ty cổ phần bảo vệ thực vật 1 Trung ương 

14 05.VN.2015 2014_109 PCS-102 Ngô Công ty cổ phần bảo vệ thực vật 1 Trung ương 

15 13.VN.2017 2016_173 SVL1 Lạc Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Quảng Bình 

16 09.VN.2020 2016_183 TH8 Lúa Đào Ngọc Ánh  

17 09.VN.2024 2023_49 VNUA36 Ngô Viện Nghiên Cứu Và Phát Triển Cây Trồng  

18 08.VN.2024 2023_48 VNUA16 Ngô Viện Nghiên Cứu Và Phát Triển Cây Trồng  

19 10.VN.2024 2023_50 VNUA69 Ngô Viện Nghiên Cứu Và Phát Triển Cây Trồng  

20 13.VN.2019 2018_101 ĐTM 126 Lúa Trung tâm NC và PT Nông nghiệp Đồng Tháp Mười 

21 14.VN.2019 2018_102 ĐTM 14-258 Lúa Trung tâm NC và PT Nông nghiệp Đồng Tháp Mười 



22 43.VN.2025 2021_93 CS 04 Lúa Công ty Cổ phần Nông nghiệp Miền Trung  

23 25.VN.2009 2006_05 MX 10 Ngô Công ty CP Giống cây trồng miền Nam 

24 24.VN.2023 2022_102 CAMAU1 Lúa Sở Khoa Học Và Công Nghệ Tỉnh Cà Mau 

25 28.VN.2017 2016_39 GS55R Lúa Công ty Cổ phần Đại Thành 

26 28.VN.2018 2013_26 DÒNG MẸ H3A Lúa Dương Thành Tài 

27 07.VN.2016 2014_06 SK100 Ngô Công ty CP Giống cây trồng miền Nam 

28 49.VN.2024 2023_152 BN191 Ngô Sở Khoa Học Và Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh 

29 
17.VN.2022 2021_141 

HƯNG LONG 

555 Lúa Công Ty CP Giống Nông Nghiệp Quốc Tế 

30 16.VN.2022 2021_140 RỒNG ĐỎ 234 Lúa Công Ty CP Giống Nông Nghiệp Quốc Tế 

31 29.VN.2023 2021_103 BUOHP Bưởi Công Ty TNHH Hoàng Phát Fruit 

32 26.VN.2023 2021_15 TBT 132 Lúa Công Ty TNHH Nông Lâm Nghiệp TBT 
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